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1 01-12-2025 NGUYỄN DUY NGUYỄN THÀNH ĐẠT 5,000,000                 2564045 1657 5,000,000                 

2 01-12-2025 THU THẢO LÊ THUẬN PHÁT 10,000,000               2564031 10,000,000               

3 12-12-2025 THU THẢO NWAGBO ANH KIỆT 9,301,312                 2565951 1687 9,301,312                 

4 02-12-2025 VÂN ANH
TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
1,000,000                 2564260 1686 1,000,000                 

5 03-12-2025 PHAN SỸ TOÀN
NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
2,000,000                 2564460 1706 2,000,000                 

6 03-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
500,000                    2564461 500,000                    

7 02-12-2025 LÂM HỮU TRÂM ANH
CB NGUYỄN THỊ CẨM 

LOAN
3,000,000                 2564253

8 02-12-2025 LÂM HỮU TRÂM ANH NGUYỄN HỮU LỘC 3,000,000                 2564254

9 02-12-2025 LÂM HỮU TRÂM ANH
TRẦN NGỌC ÁNH 

LOAN
3,000,000                 2564255

10 02-12-2025 LÂM HỮU TRÂM ANH
PHẠM NGỌC MINH 

ANH
3,000,000                 2564256

11 02-12-2025 LÂM HỮU TRÂM ANH VÕ PHÁT TÀI 3,000,000                 2564257

12 02-12-2025 LÂM HỮU TRÂM ANH
CB NGUYỄN THỊ 

DIỄM THÚY
3,000,000                 2564259

13 02-12-2025 NGUYỄN NGỌC TÂM NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 2,000,000               2564231

14 02-12-2025 NGUYỄN NGỌC TÂM
CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
1,000,000               2564232

15 02-12-2025 NGUYỄN NGỌC TÂM NGUYỄN THÀNH ĐẠT 1,000,000               2564233

16 02-12-2025 NGUYỄN NGỌC TÂM
PHẠM NGỌC MINH 

ANH
1,000,000               2564230

17 02-12-2025 2,000,000               2,000,000                 

18 04-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
200,000                    2564650 1678 200,000                    

19 04-12-2025 TRƯƠNG HOÀI NHÂN
CB TRẦN THANH 

TUYỀN
2,000,000               2564541 1659 2,000,000                 

20 04-12-2025 TRỌNG & JENNIE
CB TRẦN THANH 

TUYỀN
12,451,000             2564615

21 04-12-2025 TRỌNG & JENNIE
CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
6,428,507               2564616

22 04-12-2025 TRỌNG & JENNIE
CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
5,261,835               2564617

23 25-12-2025 TRỌNG & JENNIE
CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
            3,000,000 2568332

24 25-12-2025 TRỌNG & JENNIE
CB TRẦN THANH 

TUYỀN
            7,000,000 2568331

25 25-12-2025 TRỌNG & JENNIE TRẦN BẢO AN             8,722,000 2568330

26 25-12-2025 TRỌNG & JENNIE
CB LÊ THỊ NGỌC 

TRÂM
            3,939,711 2568333

27 25-12-2025 TRỌNG & JENNIE LÊ HOÀNG LONG             5,000,000 2568335

28 25-12-2025 TRỌNG & JENNIE
CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
            6,625,000 2568334

29 25-12-2025 TRỌNG & JENNIE
NGUYỄN ĐĂNG 

KHÔI
          11,443,303 2568329

30 04-12-2025 CHỊ OANH
CB NGUYỄN THỊ CẨM 

LOAN
200,000                    2564652

31 04-12-2025 CHỊ OANH NGUYỄN HỮU LỘC 200,000                    2564655

32 04-12-2025 CHỊ OANH
PHẠM NGỌC MINH 

ANH
200,000                    2564649

33 04-12-2025 CHỊ OANH VÕ PHÁT TÀI 200,000                    2564648

34 04-12-2025 CHỊ OANH
CB NGUYỄN THỊ 

DIỄM THÚY
200,000                    2564735

35 04-12-2025 CHỊ OANH
NGUYỄN TRƯỜNG 

GIANG
200,000                    2564647

36 04-12-2025 LÊ NHẬT HÀ VY NGUYỄN THÀNH ĐẠT 1,000,000                 2564608 1665 1,000,000                 

37 05-12-2025 BÙI THANH MAI
CB TRẦN THỊ 

PHƯƠNG TRINH
7,000,000                 2564776 1661 7,000,000                 

38 05-12-2025 NGÔ TRẦN NGỌC QUẾ
NGUYỄN NGỌC 

TRÂN
50,000,000               2564775 1662 50,000,000               

39 05-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
CB TRẦN THỊ 

PHƯƠNG TRINH
1,000,000               2564733 1660 1,000,000                 

40 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 5,000,000               2564853

41 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN
CB NGUYỄN THỊ CẨM 

LOAN
5,000,000               2564852

42 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN NGUYỄN HỮU LỘC 5,000,000               2546851

43 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN VÕ PHÁT TÀI 5,000,000               2564845

44 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN
CB NGUYỄN THỊ 

DIỄM THÚY
5,000,000               2564843

45 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN
TRƯƠNG VĂN 

TRỌNG
5,000,000               2564842

46 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN
NGUYỄN HOÀI 

THÀNH
5,000,000               2564846

47 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN
PHẠM NGỌC MINH 

ANH
5,000,000               2564847

48 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN
NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
5,000,000               2564850

49 06-12-2025 ANH TẠ ANH TUẤN VÕ THỊ KIM THƯ 5,000,000               2564849

50 06-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
500,000                  2564857 500,000                    

51 08-12-2025
NGUYỄN THỊ NGỌC 

SON
TỪ TRÂM ANH 245,300                    00536382 245,300                    

52 19-12-2025
NGUYỄN THỊ NGỌC 

SON
LÊ THỊ KIM LAN 6,000,000                 2567170 1713 6,000,000                 

53 22-12-2025
NGUYỄN THỊ NGỌC 

SON
LÊ THỊ KIM LAN 4,000,000                 2567598 1713 4,000,000                 

54 08-12-2025 PHẠM THỊ TRÚC NGA DANH LÝ THIÊN KIỆT 500,000                    2565209 1681 500,000                    

Phụ lục 01

1703 18,000,000               

1685 5,000,000                 

24,141,342               

45,730,014               

1,200,000                 

50,000,000               

CÁ NHÂN

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TỪ 01/12/2025 - 31/12/2025
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55 09-12-2025 QUẾ TRÂN
CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
3,000,000               2565285 1680 3,000,000                 

56 09-12-2025 HỒ NGỌC TRÂN
CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
500,000                    2565366 1667 500,000                    

57 09-12-2025 VÕ GIA HUY Y GIA HẠ 18,000,000               2565421 1666 18,000,000               

58 09-12-2025 DEBBY ĐOÀN CHÂU THÁI DUY 300,000                    2565367 1682 300,000                    

59 09-12-2025 CHAU BÍCH VIÊN CHÂU THÁI DUY 500,000                    2565414 1683 500,000                    

60 10-12-2025 GIA HÂN CHÂU THÁI DUY 5,000,000                 2565607 1684 5,000,000                 

61 11-12-2025
BÉ PHAN NGỌC 

THANH AN

NGUYỄN HOÀNG 

PHÚC THỊNH
1,600,000                 2565387 1692 1,600,000                 

62 12-12-2025
BÉ PHAN NGỌC 

THANH AN
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 2,000,000                 2565954 1692 2,000,000                 

63 11-12-2025 ANH THÀNH NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 2,000,000                 2565754

64 11-12-2025 ANH THÀNH
CB NGUYỄN THỊ CẨM 

LOAN
19,400,000               2565756

65 11-12-2025 BÀ BÙI THỊ TÂM PHẠM THANH TRÚC 3,000,000               2565692

66 11-12-2025 BÀ BÙI THỊ TÂM
CB NGUYỄN THỊ 

DIỄM THÚY
5,000,000               2565693

67 11-12-2025 BÀ BÙI THỊ TÂM VÕ THỊ KIM THƯ 3,000,000               2565694

68 11-12-2025 BÀ BÙI THỊ TÂM NGUYỄN HỮU LỘC 5,000,000               2565695

69 11-12-2025 BÀ BÙI THỊ TÂM TRẦN BẢO AN 3,000,000               2565696

70 11-12-2025 BÀ BÙI THỊ TÂM
NGUYỄN NGỌC MINH 

THƯ
3,000,000               2565698

71 11-12-2025 BÀ BÙI THỊ TÂM
CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
3,000,000               2565699

72 11-12-2025 KHÁNH THY CHÂU THÁI DUY 4,000,000               2565793

73 11-12-2025 KHÁNH THY NWAGBO ANH KIỆT 4,000,000               2565794

74 11-12-2025 KHÁNH THY
PHẠM THANH 

KHANG
4,000,000               2565795

75 11-12-2025 KHÁNH THY A ĐỨC 4,000,000               2565796

76 11-12-2025 KHÁNH THY TRẦN ĐỨC MINH 4,000,000               2565797

77 16-12-2025
TRẦN THỊ TUYẾT 

PHƯƠNG

NGUYỄN TRẦN MINH 

TRIẾT
2,500,000                 2566670

78 16-12-2025
TRẦN THỊ TUYẾT 

PHƯƠNG

HUỲNH NGỌC THIÊN 

KIM
2,500,000                 2566671

79 15-12-2025 THẢO NGUYÊN DANH LÝ THIÊN KIỆT 4,500,000                 2566423

80 15-12-2025 THẢO NGUYÊN
PHẠM TRẦN GIA 

KHIÊM
500,000                    2566424

81 15-12-2025 THẢO NGUYÊN
TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
1,000,000                 2566421

82 15-12-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
DANH LÝ THIÊN KIỆT 3,000,000                 2566432

83 15-12-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN

PHẠM TRẦN GIA 

KHIÊM
1,000,000                 2566434

84 15-12-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN

NGUYỄN TRẦN MINH 

TRIẾT
2,000,000                 2566435

85 15-12-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN

HUỲNH NGỌC THIÊN 

KIM
2,000,000                 2566437

86 15-12-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN

TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
2,000,000                 2566438

87 12-12-2025 KIM TUYẾN
NEANG KEO SREY 

NANE
2,100,000                 2565949 1670 2,100,000                 

88 19-12-2025 KIM TUYẾN
NEANG KEO SREY 

NANE
1,200,000                 2567191 1676 1,200,000                 

89 12-12-2025 BÉ TRẦN KIÊN CƯỜNG NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 2,000,000                 2565953 1691 2,000,000                 

90 20-12-2025 BÉ TRẦN KIÊN CƯỜNG LÊ THUẬN PHÁT 10,000,000               2567291 1695 10,000,000               

91 16-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
500,000                    2566669 500,000                    

92 16-12-2025
NGÔ THỊ PHƯƠNG 

THẢO
DANH THẾ QUYNH 2,000,000               2566594

93 16-12-2025
NGÔ THỊ PHƯƠNG 

THẢO
CB HUỲNH THỊ HẠNH 2,000,000               2566595

94 16-12-2025
NGÔ THỊ PHƯƠNG 

THẢO
LÊ VĂN LÝ 3,000,000               2566596

95 17-12-2025
NGUYỄN HOÀNG 

NHẬT HẠ
LÊ THUẬN PHÁT 1,000,000               2566744 1693 1,000,000                 

96 18-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
TRƯƠNG QUANG 

KHẢI
2,000,000                 2567067 2,000,000                 

97 18-12-2025 HUỲNH KIM ÂN PHẠM QUANG HUY 2,000,000                 2567051 1694 2,000,000                 

98 19-12-2025 HÀ NGHI
NEANG KEO SREY 

NANE
1,000,000                 2567185 1675 1,000,000                 

99 20-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
200,000                  2567298 200,000                    

100 20-12-2025 TRẦN HỮU LỘC DANH LÝ THIÊN KIỆT 3,369,000                 2567292

101 20-12-2025 TRẦN HỮU LỘC
TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
3,177,000                 2567294

102 20-12-2025 TRẦN HỮU LỘC HUỲNH HÙNG THỊNH 2,435,000                   35388

103 22-12-2025 ANNA HUỲNH
CB NGUYỄN THÚY 

DUY
2,000,000                 2567677 1679 2,000,000                 

104 22-12-2025 BÙI THANH MAI NGUYỄN HỮU LỘC 10,000,000               2567653 1678 10,000,000               

105 26-12-2025 BÙI THANH MAI
HOÀNG NGỌC 

HƯƠNG THẢO
35,000,000               2568407 1717 35,000,000               

106 22-12-2025 CÔ KIM HƯỜNG
TRƯƠNG VĂN 

TRỌNG
55,000,000             2567602

107 22-12-2025 CÔ KIM HƯỜNG NGÔ THANH TUYỀN 30,000,000             2567604

108 22-12-2025 CÔ KIM HƯỜNG
TRẦN NGỌC NHÃ 

UYÊN
20,000,000             2567606

109 23-12-2025
NGUYỄN THỊ TRÚC 

MAI
NGUYỄN HỮU LỘC 10,000,000               10,000,000               

110 23-12-2025 ĐẶNG MỸ LAN LÊ VĂN BỔN 500,000                    2567846

111 23-12-2025 ĐẶNG MỸ LAN LÊ THUẬN PHÁT 500,000                    2567844

112 23-12-2025 ĐẶNG MỸ LAN YAN VEYSOKHENG 500,000                    2567843

113 23-12-2025 ĐẶNG MỸ LAN A ĐỨC 500,000                    2567842

114 23-12-2025 ĐẶNG MỸ LAN A LÂM 500,000                    2567841

115 23-12-2025 ĐẶNG MỸ LAN
CHHEANG 

CHANVEAREAK
500,000                    2567840

116 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)
VÕ HỒNG GẤM 2,000,000               2568029

117 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

CB NGUYỄN THỊ 

DIỄM THÚY
3,000,000               2568030

118 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
2,000,000               2568031

1673 105,000,000             

3,000,000                 

1702 35,000,000               

1688 10,000,000               

1672 7,000,000                 

1696 8,981,000                 

1690 20,000,000               

1714 5,000,000                 

1689 6,000,000                 

25,000,000               

21,400,000               
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119 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)
TRẦN BẢO AN 2,000,000               

120 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

CHHEANG 

CHANVEAREAK
2,000,000               2568033

121 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)
YAN VEYSOKHENG 2,000,000               2568034

122 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)
TRẦN GIA KHIÊM 2,000,000               2568035

123 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
2,000,000               2568036

124 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)
LÊ VĂN BỔN 3,000,000               2568037

125 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

 

LÊ QUỐC THẮNG
2,000,000               2568038

126 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
2,000,000               2568039

127 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

NGUYỄN TRẦN 

MINH TRIẾT
5,000,000               2568040

128 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

HUỲNH NGỌC 

THIÊN KIM
1,000,000               2568041

129 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

DANH LÝ THIÊN 

KIỆT
1,000,000               2568042

130 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT
1,000,000               2568043

131 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)
LÊ THUẬN PHÁT 2,000,000               2568045

132 24-12-2025
ÔNG BÀ NAM UYÊN 

(NHT VÂN DUNG)

HUỲNH NGỌC BẢO 

NHƯ
1,000,000               2568046

133 22-12-2025 ĐẶNG THỊ KIM NGÂN NGUYỄN HỮU LỘC 500,000                    2567597 1712 500,000                    

134 26-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
1,000,000               2568413 1,000,000                 

135 26-12-2025 UY PHÚC - UY MINH
NGUYỄN TRẦN MINH 

TRIẾT
2,000,000                 2568526 2,000,000                 

136 26-12-2025 CHỊ THẢO NGUYỄN LÊ THUẬN PHÁT 4,563,315                 2568528 4,563,315                 

137 29-12-2025 NHÀ HẢO TÂM
CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
2,000,000                 2568931 2,000,000                 

138 29-12-2025 HÀ QUANG HUY
NGUYỄN TRẦN MINH 

TRIẾT
5,000,000                 2568932 1733 5,000,000                 

139 29-12-2025 THẢO NGUYỄN A ĐỨC 3,000,000                 2568934

140 29-12-2025 THẢO NGUYỄN ĐẶNG PHÚ QUỐC 3,000,000                 2568933

141 29-12-2025
HUỲNH THỊ HƯƠNG 

TRÀM

HUỲNH NHẬT 

PHONG
4,500,000               2568814 4,500,000                 

142 31-12-2025 TRẦN THỊ DUNG LÊ QUỐC THẮNG 25,900,000             2569209

143 31-12-2025 TRẦN THỊ DUNG
NGUYỄN TRẦN MINH 

TRIẾT
16,000,000             2569207

144 31-12-2025 TĂNG THIÊN HUY
PHẠM NGỌC MINH 

ANH
516,674                    2569154 516,674                    

145 31-12-2025
NGUYỄN TRỊNH CHÍ 

PHƯỚC
585,631                    585,631                    

146 04-12-2025 BẾP CÔ LỆ
NGUYỄN NGỌC MINH 

THƯ
2,000,000               2564494

147 04-12-2025 BẾP CÔ LỆ
CB TRẦN THANH 

TUYỀN
2,000,000               2564493

148 04-12-2025 BẾP CÔ LỆ
CB TRẦN THỊ 

PHƯƠNG TRINH
2,000,000               2564492

149 04-12-2025
QUỸ TỪ THIỆN NĂNG 

BƯỚC TUỔI THƠ
PHẠM THANH TRÚC 5,000,000                 2564614 1669 5,000,000                 

150 12-12-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA
NWAGBO ANH KIỆT 13,000,000               13,000,000               

151 15-12-2025
NHÓM THIỆN NGUYỆN 

BỆNH VIỆN

NGUYỄN NGỌC MINH 

THƯ
15,300,000             2566393 1701 15,300,000               

152 27-12-2025
NHÓM THIỆN NGUYỆN 

BỆNH VIỆN

NGUYỄN NGỌC NHƯ 

Ý
11,000,000             2568594 11,000,000               

153 15-12-2025

MTQ VTLV LONG 

THÀNH (LÊ HOÀNG 

BÍCH NGỌC)

CHÂU THÁI DUY 6,500,000                 2566362 6,500,000                 

154 18-12-2025
ĐỘI CỨU NẠN GT CẦN 

THƠ
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12,000,000             2567070 1699 12,000,000               

155 18-12-2025
QUỸ KATE 32 

FOUNDATION
LÊ HOÀNG LONG 45,000,000               2567050 1700 45,000,000               

156 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN
LÊ QUỐC THẮNG 1,000,000                 2568969

157 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN

NGUYỄN TRẦN MINH 

TRIẾT
1,000,000                 2568970

158 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN
LÊ PHÚC HUY 1,000,000                 2568979

159 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 1,000,000                 2568968

160 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN
A ĐỨC 1,000,000                 2568972

161 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN
PHẠM THÚY VY 1,000,000                 2568974

162 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN
NGÔ TUẤN KIỆT 1,000,000                 2568976

163 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN

NGUYỄN NGỌC NHƯ 

Ý
1,000,000                 2568977

164 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 1,000,000                 2568978

165 29-12-2025
NHÓM DHA VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN
ĐỖ NHẬT VY 1,000,000                 260612

166 02-12-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA
PHẠM BẢO KHANG 5,652,600                 2564261 1658 5,652,600                 

167 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

NGUYỄN HOÀNG GIA 

THỊNH
1,000,000               2565086

168 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

VÕ THỊ QUỲNH THƯ 1,000,000               2565087

169 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

PHẠM THÚY VY 1,000,000               2565088

1721 10,000,000               

1663 20,000,000               

CÔNG TY

1729 6,000,000                 

41,900,000               

1656 6,000,000                 

HỘI - NHÓM - TỔ CHỨC

1702 35,000,000               
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170 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

HUỲNH NHÃ THY 1,000,000               2565089

171 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

CHÂU THÁI DUY 1,000,000               2565090

172 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

LÊ THANH NHÀN 1,000,000               2565091

173 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

NWAGBO ANH KIỆT 1,000,000               2565092

174 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

LÊ THUẬN PHÁT 1,000,000               2565093

175 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

VÕ VĂN THÔNG 1,000,000               2565094

176 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

LÊ HOÀNG BẢO ANH 1,000,000               2565095

177 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

LÊ HOÀNG LONG 1,000,000               2565096

178 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

A ĐỨC 1,000,000               2565097

179 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

PHẠM MINH KIỆT 1,000,000               2565101

180 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

NGÔ TRƯỜNG AN 

BÌNH
1,000,000               2565102

181 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

NGUYỄN MINH 

THÀNH
1,000,000               2565103

182 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

NGUYỄN MINH NHẬT 1,000,000               2565104

183 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

NGUYỄN THÀNH ĐẠT 1,000,000               2565105

184 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

PHẠM TẤN HẢI 1,000,000               2565106

185 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

DƯƠNG HOÀNG 

LONG
1,000,000               2565109

186 08-12-2025

CÔNG TY CP DƯỢC 

TTBYT BÌNH ĐỊNH 

BIDIPHAR

HỒ ĐẮC LÊ QUỐC 1,000,000               2565110

187 10-12-2025
CÔNG TY TNHH ANDES 

VIỆT NAM
VÕ THỊ TRÚC XUÂN 11,200,000               2565632

188 10-12-2025
CÔNG TY TNHH ANDES 

VIỆT NAM
TRẦN BẢO AN 3,800,000                 2565633

189 22-12-2025

CÔNG TY TNHH DV 

QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

THANH LIEN MEDIA

NGUYỄN HỮU LỘC 15,000,000               2567595

190 22-12-2025

CÔNG TY TNHH DV 

QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

THANH LIEN MEDIA

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN
11,113,000               2567593

191 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
VÕ HỒNG GẤM 2,100,000            2568181

192 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

CB NGUYỄN THỊ 

DIỄM THÚY 
3,000,000            2568182

193 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
2,000,000            2568183

194 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
A NHÍM             2,000,000 2568184

195 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
TRẦN BẢO AN 2,000,000            2568185

196 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

CHHEANG 

CHANVEAREAK
1,000,000            2568188

197 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
YAN VEYSOKHENG 1,000,000            2568189

198 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
VÕ LÊ BẢO CHÂU 1,000,000            2568190

199 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
HÀ HUY KHÔI 1,000,000            2568191

200 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN HUY 

HOÀNG
1,500,000            2568192

201 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
TRẦN GIA KHIÊM 2,000,000            2568193

202 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

CB TRẦN THANH 

TUYỀN
            2,000,000 2568194

203 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

PHẠM THANH 

TRÚC
1,000,000            2568195

204 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN HOÀNG 

DUNG
            2,000,000 2568248

205 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
            2,000,000 2568196

206 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
LÊ VĂN BỔN 2,000,000            2568197

207 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN HOÀNG 

THANH TUẤN
500,000               2568198

208 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
 DANH THẾ QUYNH 500,000               2568199

209 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

 

LÊ QUỐC THẮNG
3,000,000            2568200

210 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA TRẦN LÝ BẢO ANH
500,000               2568201

211 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN ĐĂNG 

KHÔI
3,000,000            2568202

212 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN TRẦN 

MINH TRIẾT
3,000,000            2568204

213 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

HUỲNH NGỌC 

THIÊN KIM
500,000               2568207

1663 20,000,000               

1668 15,000,000               

1674 26,113,000               

1720 95,000,000               
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214 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
3,000,000            2568211

215 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

DANH LÝ THIÊN 

KIỆT
            1,000,000 2568212

216 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

HUỲNH NHẬT 

PHONG
            3,000,000 2568213

217 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
ĐẶNG PHÚ QUỐC                500,000 2568247

218 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

TRẦN HỒ TRÚC 

QUỲNH
4,000,000            2568216

219 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

VÕ THỊ QUỲNH 

THƯ
5,422,497            2568218

220 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

HUỲNH NGỌC BẢO 

NHƯ
2,640,982            2568219

221 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

VŨ HOÀNG MINH 

THIỆN
2,131,259            2568220

222 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
ĐÀO KHÁNH AN 5,000,000            2568221

223 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
NGUYỄN LINH ĐAN 5,000,000            2568222

224 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

PHẠM TRẦN GIA 

KHIÊM
1,000,000            2568225

225 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
500,000               2568226

226 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
A ĐỨC 5,000,000            2568227

227 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN NGỌC 

TRÂN
1,000,000            2568228

228 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
LÊ THUẬN PHÁT 9,500,000            2568229

229 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

CB LÊ THỊ NGỌC 

TRÂM
1,000,000            

230 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN KIM 

CƯƠNG
            1,000,000 2568234

231 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

PHẠM NGUYỄN 

MINH THƯ
            1,000,000 2568235

232 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

TRẦN THÙY 

HUYỀN NHI
               500,000 2568237

233 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN HOÀNG 

GIA THỊNH 
               500,000 2568239

234 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
NGÔ TUẤN KIỆT                500,000 2568240

235 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
LÊ PHÚC HUY                500,000 2568241

236 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
ĐỖ NHẬT VY                500,000 2568242

237 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
PHẠM THÚY VY                705,262 2568243

238 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

CAO TRƯƠNG NAM 

THƯ
               500,000 2568244

239 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA
TRẦN VĂN ĐƯỢC                500,000 2568245

240 25-12-2025
CÔNG TY TNHH CAO 

PHÚC MEDIA

NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT
               500,000 2568246

241 30-12-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ VIỆTRAD
TRẦN BẢO AN 10,300,000             2569092 1719 10,300,000               

242 12/01/2025

5335IBT1iWHHI53N.GIU

P BENH NHAN KHO 

KHAN.20251201.150803.

333027127.HUYNH 

THANH THAO.970432

MCC: 5414 - 66334

10,000,000                 10,000,000               

243 12/01/2025

5335IBT1kJZGEV7C.NG

UYEN THI THUY 

DUONG dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhan co 

hoan canh kho khan T11-

2025 

FT25335628001314.2025

1201.132648.1903490438

2011.VND-TGTT-

NGUYEN THI THUY 

DUONG.970407

MCC: 5425 - 75959

2,000,000                   2,000,000                 

244 12/02/2025

5336TPBVJ2QPZE7K.Do

ng gop vao quy ho tro cac 

benh nhi co hoan canh kho 

khan - Gia dinh be Rex, 

sdt: 

0936714994.20251202.08

1147.00678291001.LE 

THANH TAN.970423

MCC: 5414 - 63137

500,000                      500,000                    

245 12/04/2025

020097041512041202042

025WUHC584447.55774.

120204.NGUYEN TAN 

LOC Chuyen tien ho tro 

benh nhan gap kho khan.

MCC: 5389 - 55774

100,000                      100,000                    

246 12/06/2025

5340IBT1kJLJE8JR.Ung 

ho cac be o vien co hoan 

canh kho khan 

FT25340566934043.2025

1206.113755.1903183459

0021.VND-TGTT-BUI 

MINH THI.970407

MCC: 5425 - 40752

300,000                      300,000                    

247 12/07/2025

020097040512070810312

0257604052197.42299.08

1031.Vietcombank:072100

0644286:ung ho benh nhi

MCC: 5389 - 42299

500,000                      500,000                    

1720 95,000,000               

NGUỒN HỖ TRỢ BN HCKK
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248 12/08/2025

MBVCB.12058058404.Du

ng Duong ung ho benh nhi 

hoan canh kho khan.CT tu 

0071004908305 

NGUYEN HO DUONG 

toi 0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5078 - 43333

500,000                      500,000                    

249 12/08/2025

MBVCB.12051808404.P

HP ung ho benh nhan kho 

khan.CT tu 1015874884 

PHAM HONG PHA toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5239 - 76984

100,000                      100,000                    

250 12/10/2025

5344IBT1bJ1IDW9M.ho 

tro benh nhi hoan canh kho 

khan.20251210.052926.00

39100010381004.LE KIM 

KHANH.970448

MCC: 5423 - 85748

100,000                      100,000                    

251 12/11/2025

VCB.CTDK.09/02/2025.G

ia dinh Phuong Quynh ung 

ho benh nhi co hoan canh 

kho khan. CT tu 

0421000433325 toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5090 - 73889

500,000                      500,000                    

252 12/12/2025

5346TPBVJ2BL2X6N.Tra

n Ba Phuoc chuyen tien 

Dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan canh 

kho 

khan.20251212.203530.01

565012001.TRAN BA 

PHUOC.970423

MCC: 5424 - 82584

200,000                      200,000                    

253 15/12/2025

5349TPBVJ2BF45UG.GD 

ban Lac-Trinh dong gop 

vao quy HT cac benh nhi 

co 

HCKK.20251215.164642.

03506688901.HUYNH 

THI NGOC 

TRINH.970423

MCC: 5425 - 20622

500,000                      500,000                    

254 23/12/2025

336329.231225.220528.G

OP QUY HO TRO BENH 

NHAN KHO KHAN 

T12.25-231225-22:05:28 

5357ASCBJ21BMHBM

MCC: 5017 - 12923

100,000                      100,000                    

255 23/12/2025

5357IBT1bJ1N1AJD.Gui 

cho cac benh nhi co hoan 

canh kho 

khan.20251223.072257.99

167232099.HUYNH THI 

TUYET ANH.970410

MCC: 5414 - 93367

200,000                      200,000                    

256 26/12/2025

5360IBT1iWX1ZTDW.Un

g ho vien phi benh nhi kho 

khan.20251226.143547.13

1649738.LE NGOC BAO 

TRAN.970432

MCC: 5426 - 54639

500,000                      500,000                    

257 29/12/2025

020097041512291711162

025ebmO613923.57924.1

71117.DOAN TAN KHAI 

chuyen tien Dong gop vao 

quy ho tro cac benh nhi co 

hoan canh kho khan

MCC: 5388 - 57924

200,000                      -                            

258 31/12/2025

MBVCB.12385435586.H

O THI QUYNH NHU ung 

ho benh nhi ngheo.CT tu 

0721000524832 HO THI 

QUYNH NHU toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5245 - 97646

1,000,000                   1,000,000                 

259 31/12/2025

020097041512311313482

025nd3H149381.25558.13

1348.VO THI THUONG 

chuyen tien

MCC: 5390 - 25558

200,000                      200,000                    

260 03/12/2025
dong gop ho tro bn co hoan 

canh kho khan
                      200,000 

914NAP225337

E48K_7346174

237

200,000                    

261 03/12/2025

NGUYEN PHAN NGOC 

TRAM Chuyen tien DONG 

GOP VAO QUY HO TRO 

CAC BENH NHI CO 

HOAN CANH KHO 

KHAN T12

                        50,000 

914NAP225337

E461_73454099

52

50,000                      
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262 04/12/2025

TRUONG THI YEN NHI 

chuyen giup do benh nhan 

kho khan 

FT25338022895980

                   1,000,000 

914NAP225338

E4KI_73500432

21

1,000,000                 

263 05/12/2025

HA THU LY HO TRO 

BENH NHAN HOAN 

CANH KHO KHAN

                      200,000 

914NAP225339

E5VR_7358871

263

200,000                    

264 05/12/2025
Dong gop ho tro benh nhi 

kho khan
                        50,000 

914NAP225339

E5VD_7358801

419

50,000                      

265 05/12/2025

DONG GOP HO TRO 

BENH NHAN CO HOAN 

CANH KHO KHAN

                      500,000 

914NAP225339

E5UN_7358661

959

500,000                    

266 05/12/2025

Toa nha ung ho quy mo tim 

va nao 

FT25339607592745

                   1,000,000 

914NAP225339

E5IO_73568937

23

1,000,000                 

267 05/12/2025

NGUYEN CONG THUAN 

CHUYEN KHOAN LAM 

TU THIEN TAY NINH-

051225-09:28:44 363601

               100,000,000 

914NAP225339

E5FN_7356307

615

100,000,000             

268 06/12/2025

Gia dinh ong ba Dao 

Huyen dong gop vao quy 

ung ho tre em co hoan canh 

kho khan

                      200,000 

914NAP225340

E698_73650088

30

200,000                    

269 06/12/2025

Dong gop ho tro benh nhan 

co hoan canh kho khan. 

Chuc cac con luon khoe 

manh FT25340140519160

                      500,000 

914NAP225340

E63J_73637441

77

500,000                    

270 10/12/2025

Dong gop ho tro Benh nhan 

co hoan canh kho khan 

FT25344840800812

                      200,000 

914NAP225343

F0JY_73850901

98

200,000                    

271 11/12/2025

Dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan canh 

kho khan

                      100,000 

914NAP225345

F0ZK_7394871

980

100,000                    

272 11/12/2025

Vi ck giup be hoan canh 

kho khan va sinh non 

FT25345818500156

                      500,000 

914NAP225345

F1BD_7397969

424

500,000                    

273 12/12/2025

LE THI THANH BINH 

chuyen tien ung ho quy tu 

thien BV

                   2,000,000 

914NAP225346

F1CP_74013772

06

2,000,000                 

274 12/12/2025

MBVCB.12113869663.53

46BFTVG2ZXW4C4.Don

g gop ho tro benh nhi co 

hoan canh kho khan.CT tu 

1039382450 NGUYEN 

THI PHUONG THAO toi 

016816868 BENH VIEN 

NHI DONG THANH PHO 

tai NAM A BANK

                   1,000,000 

914NAP225346

F1GY_7402628

376

1,000,000                 

275 16/12/2025

CONG TY TNHH THE 

VIBE VIET NAM HO 

TRO CHI PHI KHAM 

NHAN DAO VINH 

LONG 12.2025

                 60,000,000 

914NAP225350

F2UM_7428431

412

60,000,000               

276 16/12/2025

NGO HOANG NAM ANH 

va Ngo viet Anh , Tran Thi 

An xin quyen gop khoa hoi 

suc FT25350050182070

                      300,000 

914NAP225350

F2WU_7429154

616

300,000                    

277 17/12/2025
Dong gop ho tro Benh nhan 

co hoan canh kho khan
                   1,000,000 

914NAP225351

F31M_7433492

155

1,000,000                 

278 17/12/2025

NGUYEN THANH HIEN 

CHUYEN KHOAN GIUP 

BENH NHI-171225-

16:49:54 

5351ASCBJ2BWDZ7C

                      300,000 

914NAP225351

F37G_74351329

59

300,000                    

279 18/12/2025

MBVCB.12196390792.53

52BFTVG2RCAMCN.Un

g ho chau be trong bai viet 

em be bi bo lai thanh con 

chung cua ca khoa.CT tu 

1027591976 NGUYEN 

QUY HUNG toi 

016816868 BENH VIEN 

NHI DONG THANH PHO 

tai NAM A BANK

                      200,000 

914NAP225352

F3EK_7439958

606

200,000                    

280 18/12/2025 dop gop ho tro                       100,000 

914NAP225352

F3F6_74401435

73

100,000                    

281 20/12/2025

Honda Viet Nam ho tro 

vien phi cho cac be o Benh 

vien Nhi Dong TPHCM - 

SNS Noel

                 20,000,000 

914NAP225354

F4L1_74534627

93

20,000,000               

282 21/12/2025
TRAN THI THANH 

TRUC chuyen tien
                      100,000 

914NAP225355

F560_74606785

74

100,000                    

283 22/12/2025 dong gop vao quy ho tro bv                       100,000 

914NAP225356

F5G2_74658635

76

100,000                    

284 24/12/2025
Dong gop vao quy ho tro 

cac hoan canh kho khan
                      500,000 

914NAP225358

F762_74801691

77

500,000                    

285 25/12/2025

LE THI THANH LOAN 

chuyen 

FT25359110386120

                      300,000 

914NAP225359

F7AH_7483952

349

300,000                    

286 26/12/2025

LE UYEN VY chuyen tien 

ung ho benh nhan hoan 

canh kho khan

                   1,000,000 

914NAP225360

G0CY_7493931

162

1,000,000                 

287 28/12/2025
Dong gop Quy ho tro Benh 

nhi
                      200,000 

914NAP225362

G1AT_7505840

329

200,000                    

211,535,000       421,023,832     543,571,356   1,176,130,188  TỔNG


